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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /HD-STTTT Quảng Trị, ngày       tháng  8  năm 2022  
V/v Hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 5  

của Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn 
mới thuộc xã ĐBKK vùng ĐBDTTS và miền 

núi và Tiêu chí số 4.5 của Bộ tiêu chí thôn, bản  

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

 

 

Kính gửi:     
- Văn phòng điều phối CTMTQG xây dựng NTM tỉnh 

Quảng Trị; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; 
- Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thị xã; 

- Trung tâm VH-TT và TDTT các huyện, thị xã. 
 

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông về công bố các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông 
của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông 

thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Thông tư số 05/2022/TT-BTTTT ngày 30/6/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về quy định, hướng dẫn thực hiện Nội dung 09 thuộc thành 
phần số 02 và Nội dung 02 thuộc thành phần số 08 của Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Quyết định 1739/QĐ-UBND ngày 04/7/2022 về việc ban hành Bộ 
tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-

2025. 

Căn cứ Quyết định 2052/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc ban hành Bộ 

tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biết khó khăn vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021-2025. 

Căn cứ Quyết định 2053/QĐ-UBND ngày 08/8/2022 về việc ban hành Bộ 

tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 
giai đoạn 2022-2025. 

 Để có cơ sở đánh giá thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới 
kiểu mẫu, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Tiêu chí số 5 của Bộ tiêu chí 

thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc xã ĐBKK vùng ĐBDTTS và miền núi 
và Tiêu chí số 4.5 của Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 
như sau: 

I. HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ SỐ 5 CỦA BỘ TIÊU CHÍ 
THÔN, BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI THUỘC XÃ ĐBKK 

VÙNG ĐBDTTS VÀ MIỀN NÚI 



1. Chỉ tiêu quy định 

Thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới thuộc các xã đặc biết khó khăn vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 
2021-2025 là thôn đạt tiêu chuẩn và điều kiện sau: 

TT 
Nội dung tiêu chí 

 

Chỉ tiêu 

1 

5.1 Có hệ thống loa được kết nối với đài truyền 
thanh xã (vô tuyến hoặc IP) hoạt động tốt, 

thường xuyên cung cấp thông tin đến người dân 
trong thôn, bản 

Đạt 

2 
5.2 Tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn thôn, bản có 

phương tiện nghe, nhìn để tiếp cận thông tin 
≥ 85% 

2.  Hướng dẫn đánh giá  

Tiêu chí 5.1. Điều kiện đạt đối với nội dung có hệ thống loa được kết nối 
với đài truyền thanh xã (vô tuyến hoặc IP) hoạt động tốt, thường xuyên cung cấp 

thông tin đến người dân trong thôn, bản 

Hệ thống loa trong thôn, bản đảm bảo hoạt động tốt, thường xuyên cung 

cấp thông tin đến người dân trong thôn, bản và đáp ứng một trong các điều kiện 
sau: 

- Đối với truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) phải đảm 
bảo kết nối với đài truyền thanh xã, đáp ứng các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng bá sử dụng kỹ thuật 
điều tần (FM) (QCVN 30:2011/BTTTT) hoạt động băng tần 68-108 MHz và Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ đối với thiết bị truyền 
thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 54MHz đến 68 MHz 

(QCVN 70:2013/BTTTT)  

- Đối với đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng một số 
yêu cầu cơ bản về kỹ thuật sau: Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông phải có kết nối mạng Internet, tổng công suất ra loa: Từ 50W - 
120W, thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh cấp xã; Công 

suất loa tối thiểu từ: Từ 25 - 30W/loa (Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 
24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông) 

Tiêu chí 5.2. Điều kiện đạt đối với nội dung tỷ lệ hộ gia đình trên địa bàn 

thôn, bản có phương tiện nghe, nhìn để tiếp cận thông tin 

Các phương tiện nghe, nhìn để tiếp cận thông tin như tivi, đài cassette, 

điện thoại thông minh. Các thiết bị nghe nhìn phải đảm bảo kết nối được với các 
kênh thông tin như truyền hình, vô tuyến, báo điện tử; Tỷ lệ hộ gia đình trên địa 

bàn thôn, bản có phương tiện nghe, nhìn đạt từ 85% trở lên. 



II. HƯỚNG DẪN TIÊU CHÍ SỐ 4.5 CỦA BỘ TIÊU CHÍ THÔN, 
BẢN ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU. 

1. Chỉ tiêu quy định 

TT Nội dung tiêu chí Chỉ tiêu 

1 
4.5 Có loa, cụm loa truyền thanh hoạt động 
thường xuyên 

100% 

2.  Hướng dẫn đánh giá  

Tiêu chí 4.5. Điều kiện đạt đối với nội dung có loa, cụm loa truyền thanh 
hoạt động thường xuyên 

Hệ thống loa trong thôn, bản đảm bảo hoạt động tốt, thường xuyên và đáp 

ứng một trong các điều kiện sau: 

- Đối với truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM): Quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát thanh quảng 
bá sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) (QCVN 30:2011/BTTTT) hoạt động băng tần 

68-108 MHz và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần số và tương thích điện từ 
đối với thiết bị truyền thanh không dây sử dụng kỹ thuật điều tần (FM) băng tần từ 
54MHz đến 68 MHz (QCVN 70:2013/BTTTT). 

- Đối với đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng một số 
yêu cầu cơ bản về kỹ thuật sau: Cụm thu phát thanh ứng dụng công nghệ thông 

tin - viễn thông phải có kết nối mạng Internet, tổng công suất ra loa: Từ 50W - 
120W, thu được nội dung phát của đài phát thanh, truyền thanh cấp xã; Công 

suất loa tối thiểu từ: Từ 25 - 30W/loa (Thông tư 39/2020/TT-BTTTT ngày 
24/11/2020 quy định về quản lý đài truyền thanh cấp xã ứng dụng công nghệ 

thông tin - viễn thông) 

          Trên đây là hướng dẫn Tiêu chí số 5 của Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn 

nông thôn mới thuộc xã ĐBKK vùng ĐBDTTS và miền núi và Tiêu chí số 4.5 
của Bộ tiêu chí thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của Sở Thông tin và 

Truyền thông, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc 
các đơn vị, địa phương phản ánh về Sở Thông tin truyền thông để tháo gỡ.  

     (Điện thoại liên hệ: 0941.547.888 Nguyễn Hữu Phúc chuyên viên Văn phòng 

Sở). 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 
 
 

Nguyễn Văn Tường 
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